	
	Mẫu số B04a/BCTC
(Kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN: ........
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: .......................
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



THUYẾT MINH CHI TIẾT SỐ LIỆU TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ NHƯNG KHÔNG TRỰC TIẾP KHAI THÁC, SỬ DỤNG
SỐ LIỆU CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/20xx
(Đơn vị chỉ lập thuyết minh đối với chỉ tiêu có phát sinh trong năm)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	TSHT đường bộ
	TSHT đường sắt quốc gia
	TSHT đường thủy nội địa
	TSHT hàng hải
	TSHT đường hàng không
	TSHT...
	Tổng cộng

	1
	Nguyên giá
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tăng trong năm:
+ Mua mới trong năm
+ Đầu tư xây dựng hoàn thành
+ Nhận điều chuyển
+ Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giảm trong năm:
+ Thanh lý, nhượng bán
+ Điều chuyển
+ Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tăng trong năm:
+ Hao mòn trong năm
+ Hao mòn tài sản nhận điều chuyển trong năm
+ Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giảm trong năm;
+ Giảm do thanh lý, nhượng bán
+ Giảm do điều chuyển
+ Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tại ngày đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tại ngày cuối năm
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thuyết minh chi tiết theo từng nhóm, loại tài sản kết cấu hạ tầng theo phân loại quy định tại pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	
KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)
	Lập, ngày... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



